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BÀI 25: ĐA THỨC MỘT BIẾN 
Thời gian thực hiện: (03 tiết)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Nhận biết được đơn thức (một biến), hệ số và bậc của đơn thức.
- Nhận biết được đa thức (một biến) và các hạng tử của nó.
- Nhận biết được hệ số và bậc của các hạng tử trong một đa thức.
- Nhận biết được bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của một đa thức.
- Nhận biết được nghiệm của một đa thức.
- Thu gọn được đa thức một biến.
- Sắp xếp đa thức một biến theo lũy thừa giảm hay tăng của biến.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung:
* Năng lực chung: 

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Năng lực giải quyết vấn đề.

* Năng lực đặc thù:
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được thế nào là đơn thức một biến, hệ số và bậc của nó, nhận biết được đa thức một biến và các hạng tử của nó, nhận biết được hệ số và các bậc của các hạng tử, hệ số cao nhất, hệ số tự do, nghiệm của đa thức. Dùng ngôn ngữ, kí hiệu toán học chính xác: nghiệm của đa thức, giá trị đa thức tại 
[image: image1.wmf]xa

=

 là 
[image: image2.wmf]()

Ga

.
[image: image3.wmf]
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học: Thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa để thu gọn và sắp xếp được đa thức một biến, tính giá trị của một đa thức khi biết giá trị của biến. Chính xác trong tính giá trị của đa thức tại giá trị cho trước của biến, chính xác trong việc tìm và kết luận nghiệm của đa thức, bước đầu tập lập luận đa thức không có nghiệm.

- Năng lực giải quyết vấn đề: phát hiện các đơn thức cùng bậc từ đó tìm các thu gọn đa thức. Vận dụng kiến thức về nghiệm của đa thức để giải quyết các bài toán liên quan tới thức tế. 

3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.

2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm. Ôn tập các kiến thức liên quan đơn thức một biến và đa thức một biến.

III. Tiến trình dạy học
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)

a) Mục tiêu: Gợi động cơ tìm hiểu về đa thức một biến.

b) Nội dung: Các câu hỏi trắc nghiệm 1,2,3,4:

Câu 1: Biểu thức đại số biểu thị hai lần tổng của 
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Câu 2: Giá trị của biểu thức 
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Câu 3: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào chỉ là tích của một số với luỹ thừa của một biến?
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Câu 4: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào chỉ chứa một biến
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c) Sản phẩm: Đáp án các câu hỏi trên
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân:

- Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm

* HS thực hiện nhiệm vụ

- Hoạt động cá nhân trả lời lần lượt các câu hỏi theo yêu cầu của Gv

* Báo cáo, thảo luận
- GV gọi lần lượt từng HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi

- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các kết quả. 

- GV đặt vấn đề vào bài mới: Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các biểu thức tương tự như các biểu thức 
[image: image24.wmf]4

5

x

-

, 
[image: image25.wmf]2

1

xx

+-

, đó là các đa thức một biến

- GV nhấn mạnh: Biến có thể là những chữ cái tuỳ ý. Nhưng để dễ nhận biết, ta chỉ xét các biểu thức với biến 
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	Câu 1: Biểu thức đại số biểu thị hai lần tổng của 
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Đáp án: C

Câu 2: Giá trị của biểu thức 
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Đáp án: A

Câu 3: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào chỉ là tích của một số với luỹ thừa của một biến?
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Đáp án: D

Câu 4: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào chỉ chứa một biến
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Đáp án: C


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (27 phút)

Hoạt động 2.1: Đơn thức một biến (15 phút)
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết được đơn thức (một biến), hệ số và bậc của đơn thức.
- Biết được một số thực cũng được coi là một đơn thức có bậc 
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 cũng được coi là một đơn thức không có bậc. 
- Thực hiện được phép tính cộng, trừ, nhân hai đơn thức
- Hiểu được rằng có thể nhân các đơn thức tuỳ ý, nhưng chỉ có thể cộng, trừ các đơn thức cùng bậc.

b) Nội dung: 

- HS đọc mục “sơ lược về đơn thức một biến” 

- Hiểu thế nào là đơn thức một biến, nhận biết được hệ số và bậc của đơn thức.

- Làm các bài tập ? , luyện tập 1. 
c) Sản phẩm: 

- Khái niệm đơn thức một biến, hệ số, bậc của đơn thức một biến

- Lời giải các mục ?, luyện tập 1.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1

-GV viết các đơn thức
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[image: image50.wmf]2

3

0,5;3;

4

xxx

--

 là những ví dụ về các đơn thức một biến, chúng đều là tích của một số với một luỹ thừa của 
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.
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân tự nghiên cứu nội dung sgk “sơ lược về đơn thức một biến” và trả lời các câu hỏi:

+ Thế nào là đơn thức một biến, hệ số và bậc của đơn thức một biến. Lấy ví dụ.

+ Một số khác 
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 có là một đơn thức không, nếu có thì tìm bậc của đơn thức

+ Số 
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 có được coi là một đơn thức không, nếu có thì tìm bậc của đơn thức đó.

* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân đọc mục “sơ lược về đơn thức một biến”

- HS trả lời các câu hỏi của GV 

* Báo cáo, thảo luận
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS phát biểu miệng, lấy ví dụ.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.

* Kết luận, nhận định
- GV giới thiệu khái niệm đơn thức một biến, hệ số và bậc của đơn thức một biến, lấy ví dụ minh hoạ.

+ GV nhấn mạnh phần hệ số, bậc của đơn thức trên máy chiếu:
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- GV giải thích vì sao một số được coi là đơn thức có bậc 
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: Một số cũng được coi là đơn thức bậc 
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, vì có thể viết nó dưới dạng tích của chính nó với luỹ thừa 
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Ví dụ: 
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 có thể coi là đơn thức bậc 
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	1. Đơn thức một biến
- Đơn thức một biến (gọi tắt là đơn thức) là biểu thức đại số có dạng tích của một số thực với một luỹ thừa của biến.

- Trong đó, số thực gọi là hệ số, số mũ của luỹ thừa của biến gọi là bậc của đơn thức.

- Ví dụ : 
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 là hệ số

Số mũ 
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 của 
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 là bậc của đơn thức 
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- Đơn thức 
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 có hệ số 
[image: image67.wmf]0,5

-

, bậc 
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- Một số khác 
[image: image69.wmf]0

 là đơn thức bậc 
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VD: Ví dụ: 
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 có thể coi là đơn thức bậc 
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- Chú ý: Số 
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 cũng được coi là một đơn thức. Đơn thức này không có bậc

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- HS hoạt động cặp đôi làm ? sgk/25

* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm vụ 

* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu đại diện hai nhóm nhanh nhất lên bảng trình bày lời giải ? sgk/25

* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	? sgk/25
a) 
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 Hệ số: 
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          Bậc: 
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 Hệ số: 
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c) 
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân tìm hiểu cách cộng, trừ, nhân đơn thức.

Trả lời câu hỏi:

+ Muốn cộng hay trừ các đơn thức ta làm như thế nào?

+ Muốn nhân các đơn thức ta làm như thế nào?

+ Cho ví dụ

* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc nội dung sgk/26 

- Trả lời các câu hỏi của GV

- Cho ví dụ

* Báo cáo, thảo luận
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu 2 HS phát biểu miệng và cho ví dụ (GV viết ví dụ lên bảng).

- HS cả lớp quan sát, nhận xét.

* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại cách cộng, trừ, nhân các đơn thức, chính xác hoá các ví dụ của HS.

- GV nhấn mạnh: Chỉ có thể cộng hai đơn thức cùng bậc, nhưng có thể nhân hai đơn thức tuỳ ý.
	Với các đơn thức một biến, ta có thể:

- Cộng hay trừ hai đơn thức cùng bậc bằng cách cộng hay trừ các hệ số với nhau và giữ nguyên luỹ thừa của biến.

Ví dụ:
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- Nhân hai đơn thức tuỳ ý bằng cách nhân hai hệ số với nhau và nhân hai luỹ thừa của biến với nhau.

Ví dụ:
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 4
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm ? sgk/26.

* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân làm ? sgk/26 

* Báo cáo, thảo luận
- GV gọi hai HS có kết quả nhanh nhất trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.

- Gv đặt thêm câu hỏi củng cố: Vậy khi cộng một đơn thức bậc 
[image: image92.wmf]4

 với một đơn thức bậc 
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 ta được đơn thức bậc 
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 đúng hay sai?
	? sgk/26 
- Khi nhân một đơn thức bậc 
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 với một đơn thức bậc 
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 ta được đơn thức bậc 
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Sai. Vì khi cộng một đơn thức bậc 
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 với một đơn thức bậc 
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 ta được đơn thức bậc 
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 5
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi làm luyện tập 1 sgk/26 

* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cặp đôi làm luyện tập 1 sgk/26 

* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu đại diện ba cặp đôi có kết quả nhanh nhất lên bảng làm bài tập.

- HS cả lớp quan sát, nhận xét.

* Kết luận, nhận định

- GV đi kiểm tra bài làm của một vài cặp đôi 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.

- GV cho điểm bài làm của từng cặp đôi làm trên bảng và những cặp đôi được kiêm tra
	Luyện tập 1
a) 
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c) 
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Hoạt động 2.2: Khái niệm đa thức một biến (12 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS hiểu khái niệm đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến. 
- Biết được một đơn thức cũng là một đa thức. Số 
[image: image105.wmf]0

 cũng là một đa thức gọi là đa thức không.
- Biết cách viết kí hiệu đa thức một biến.
- Nhận biết được các hạng tử của đa thức.

b) Nội dung: 

- HS đọc mục “Đa thức một biến là gì”

- Tìm hiểu khái niệm đa thức một biến, cách viết đa thức một biến.

- Xác định các hạng tử của đa thức một biến.

c) Sản phẩm: 

- Khái niệm đa thức một biến, cách viết đa thức một biến

- Lời giải ? sgk/26, ví dụ 1, luyện tập 2.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1

- GV chiếu hai đa thức:
[image: image106.wmf]323
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  và 
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 đặt câu hỏi: Hai đa thức này có đặc điểm gì chung?
- GV biểu diễn hai biểu thức 
[image: image108.wmf]A

 và 
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 trong bài thành tổng của các đơn thức
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- Gv giới thiệu: Vậy 
[image: image114.wmf]A

 là tổng của các đơn thức: 
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 là tổng của các đơn thức: 
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Biểu thức 
[image: image118.wmf]A

 và 
[image: image119.wmf]B

 gọi là các đa thức một biến (hay đa thức) , các đơn thức: 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image127.wmf]1

 gọi là các hạng tử.
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân nghiên cứu mục “Đa thức một biến là gì” trả lời các câu hỏi:

+ Thế nào là đa thức một biến, hạng tử của đa thức?

+ Số 
[image: image128.wmf]0

 có được coi là một đa thức không?

+ Cách viết đa thức

+ Câu nói của bạn Vuông đúng hay sai

[image: image129.png]Mot don thilc cing
la mét da thuc.





* HS thực hiện nhiệm vụ

- HS nghe giảng ghi nhớ, kết hợp sgk trả lời câu hỏi của GV
- HS hoàn thiện kiến thức vào vở

* Báo cáo, thảo luận
- Với mỗi câu hỏi GV yêu cầu 2 HS trả lời

* Kết luận, nhận định

- GV Nhận xét tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của học sinh
- Gv chính xác hoá câu trả lời

- GV đặt thêm câu hỏi củng cố: Trong các đa thức sau, đa thức nào chỉ chứa cùng một biến?
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	2. Khái niệm đa thức một biến
- Đa thức một biến (gọi tắt là đa thức) là tổng của những đơn thức của cùng một biến.

- Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

- Số 
[image: image134.wmf]0

 cũng được coi là một đa thức, gọi là đa thức không.

- Chú ý: Ta thường kí hiệu đa thức bằng chữ cái in hoa, đôi khi viết thêm kí hiệu biến trong ngoặc đơn.

Ví dụ:
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Đáp án: Đa thức C là đa thức chỉ chứa một biến 
[image: image136.wmf]x

[image: image138.png]


(đa thức một biến). Các đa thức A, B, D chứa từ hai biến trở lên nên không là đa thức một biến 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời ? sgk/26

- Hoạt động cá nhân tìm hiểu ví dụ1-sgk/26 

* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời ? sgk/26

- Tìm hiểu ví dụ1-sgk/26 

* Báo cáo, thảo luận
- GV gọi hai hs trả lời ? sgk/26

- 1 HS lên bảng làm ví dụ 1

* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hoá câu trả lời.
	? sgk/26
Mỗi số thực cũng được coi là một đa thức, vì : Giả sử có số thực 
[image: image139.wmf]a

, thì 
[image: image140.wmf]a

cũng là đơn thức. Ta có :
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Do đó số thực 
[image: image142.wmf]a

 cũng là một đa thức.

Ví dụ 1
Đa thức 
[image: image143.wmf]32
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 có ba hạng tử là 
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm luyện tập 2

* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân làm luyện tập 2

* Báo cáo, thảo luận
- GV gọi HS có câu trả lời nhanh nhất lên bảng làm luyện tập 2

* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét bài làm của HS, chính xác hoá kết quả.
	*Luyện tập 2
Đa thức 
[image: image145.wmf]42
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 có bốn hạng tử là 
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3. Hoạt động 3: Luyện tập (4 phút)

a) Mục tiêu: Hs vận dụng các kiến thức đã học làm được các phép tính cộng, trừ, nhân các đơn thức, xác định hệ số, bậc của các đơn thức
b) Nội dung: Làm bài tập 75-sgk/30

c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 75-sgk/30, 

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài 7.5-sgk/30

Nhóm 1,2: Câu a

Nhóm 3,4: Câu b

- Hoạt động cá nhân 2 phút, sau đó hoàn thành bảng nhóm 3 phút.

* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm thực hiện theo yêu cầu của GV

* Báo cáo, thảo luận
- GV chọn đại diện hai nhóm nhanh nhất lên bảng làm câu a, câu b

* Kết luận, nhận định

- GV chính xác hoá kết quả

- Nhận xét tiến độ hoàn thành và mức độ chính xác của kết quả của các nhóm
	Bài 7.5-sgk/30
a)
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Hệ số: 
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Bậc: 5

b) 
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Hệ số: 
[image: image152.wmf]2
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Bậc: 3


4. Hoạt động 4: Vận dụng (8 phút)

a) Mục tiêu:  Củng cố khái niệm quan trọng trong bài

b) Nội dung:  

- Bài toán mở đầu: HS đọc bài toán mở đầu SGK/25: Độ cao 
[image: image153.wmf]H

của một vật (so với mặt đất) khi ném lên từ một điểm trên mặt đất được biểu thị bởi biểu thức 
[image: image154.wmf]2
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, trong đó 
[image: image155.wmf]x

 (giây) là thời gian tính từ thời điểm ném vật. Hỏi sau bao lâu kể từ khi vật được ném lên, vật sẽ rơi trở lại mặt đất?

- Chơi trò chơi “ những chú ong chăm chỉ”

c) Sản phẩm: Đáp án bài toán mở đầu và các câu hỏi trong trò chơi.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi:

- Đọc bài toán sgk/25, trả lời câu hỏi:

+ Vật rơi trở lại mặt đất thì 
[image: image156.wmf]H

 có giá trị bằng bao nhiêu?

+ 
[image: image157.wmf](
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 phản ánh điều gì?

+
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 có phản ánh điều gì?

+ Để trả lời câu hỏi của bài toán ta phải làm gì?

* HS thực hiện nhiệm vụ

- Đọc nội dung bài toán mở đầu
- Trả lời các câu hỏi:

+ Vật rơi trở lại mặt đất thì 
[image: image159.wmf]0
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: có nghĩa là vật xuất phát từ mặt đất

+ 
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: Có nghĩa là tại thời điểm 
[image: image162.wmf]x

 vật ở trên mặt đất

+ Để trả lời câu hỏi của bài toán chúng ta phải đi tìm các giá trị của 
[image: image163.wmf]0
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 làm cho 
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* Báo cáo, thảo luận
- GV đại diện 2 cặp đôi HS có câu trả lời nhanh nhất trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các phép tính. 
	d) Vận dụng

* Bài toán mở đầu SGK-Tr25

Khi vật rơi trở lại mặt đất ta có
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Ta được 
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 hoặc 
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Vậy sau 
[image: image172.wmf]3

 giây vật quay trở lại mặt đất



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV cho HS chơi trò chơi “Thử tài của bạn”

Luật chơi: 
Dưới 4 mảnh ghép là các nội dung trong bài học. Để mở được mỗi mảnh ghép thì người chơi chọn ngẫu nhiên 01 mảnh ghép để trả lời  01 câu hỏi trong thời gian 20 giây. Người chơi được người điều khiển chọn trong danh sách lớp (ưu tiên xung phong).
- Nếu trả lời đúng mảnh ghép mở ra được 10 điểm.
- Nếu trả lời sai hoặc không trả lời được thì không có điểm và mảnh ghép sẽ không được mở ra.

- Khi mảnh ghép mở ra, người chơi có thể đoán nhân vật trong bức tranh. Nếu đoán đúng sẽ được một phần quà.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS chơi trò chơi dưới sự tổ chức của giáo viên.

* Báo cáo, thảo luận
- GV gọi Hs giơ tay nhanh nhất trả lời câu hỏi

* Kết luận, nhận định

- GV chính xác hoá kết quả

- Cho điểm hs trả lời đúng
	*Trò chơi “Thử tài của bạn”

Câu 1 : Các đơn thức là
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Đáp án : 
[image: image177.wmf]C


Câu 2 : Đơn thức có bậc bằng 
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 và có hệ số bằng 
[image: image179.wmf]8

 là:
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Đáp án: 
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Câu 3: Chọn phép tính đúng.
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Đáp án: 
[image: image189.wmf]B


Câu 4: Đa thức 
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 có mấy hạng tử?


[image: image191.wmf].3

A

 hạng tử


[image: image192.wmf].5

B

 hạng tử


[image: image193.wmf].4

C

 hạng tử


[image: image194.wmf].2

D

 hạng tử

Đáp án: 
[image: image195.wmf]C

 
Nhân vật trong bức tranh: Lương Thế Vinh

Lương Thế Vinh (1441-1496), được hậu thế ghi nhận là vị trạng nguyên giỏi toán nhất sử Việt

- Thời niên thiếu, Lương Thế Vinh đã nổi tiếng là thần đồng, thông minh, nhanh trí. Lớn lên, Lương Thế Vinh càng học giỏi, học có phương pháp, kết hợp học với lao động, vui chơi giải trí.
- Chưa đầy hai mươi tuổi, tài học của Lương Thế Vinh đã nổi tiếng khắp vùng Sơn Nam. Năm 23 tuổi, đời vua Lê Thánh Tông, năm Quang Thuận thứ tư (1463), Lương Thế Vinh đỗ trạng nguyên khoa Quý Mùi.
- Ông có biệt tài về ngoại giao, được nhà vua tin yêu, giao trọng trách soạn thảo văn từ bang giao và đón tiếp sứ thần nước ngoài.


( Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút)
- Nắm chắc khái niệm đơn thức, đa thức một biến. Xác định được hệ số, bậc của đơn thức một biến

- Thực hiện được phép cộng, trừ, nhân hai đơn thức một biến.

- Làm bài tập về nhà trong  7.7 SBT-Tr24

- GV đặt câu hỏi: Đa thức 
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 có mấy hạng tử? Để trả lời câu hỏi này các em về nhà nghiên cứu phần 3, 4 của bài học.
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